
Ng Th Năm

1  ĐỖ PHẠM THANH NGÂN 3 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905087526

2  VÕ THANH TÙNG 20 7 2006 Đắk Lắk Nam Kinh KO CO SO

3  NGUYỄN THÙY TRANG 29 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0944075644

4  PHẠM BẢO NGỌC 28 2 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh SINH ĐÔI 0916136667

5  TRẦN ANH THƯ 26 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0946641114

6  PHẠM NGỌC BẢO 28 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh SINH ĐÔI 0916136667

7  ĐINH NGUYỄN NGỌC NGHĨA 10 2 2006 Đắk Lắk Nam Nùng 0947830106

8  PHẠM TRẦN NGỌC TUYẾT 16 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh ĐỊA-CN 0949467768

9  TRẦN NGUYỄN THÚY LINH 18 2 2006 Phú Yên Nữ Kinh 0339249648

10  NGUYỄN THANH HÀ 15 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh CH.ĐỊA 0905199123

11  MAI BÁ HUY 26 4 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0339243961

12  HUỲNH NHẬT PHƯƠNG UYÊN 22 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 094104649

13  LÂM THIÊN PHONG 24 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh CH.LÝ 0948342629

14  MLÔ NIÊ Y CHUẨN 10 7 2006 Đắk Lắk Nam Ê-đê 0941672124

15  HÀ NIÊ THÚY NGA 21 10 2006 Đắk Lắk Nữ Ê-đê 0914325527

16  PHAN NGUYỄN TUẤN DŨNG 12 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0913435356

17  PHẠM VŨ LONG 14 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0978826010

18  LÊ HOÀNG PHƯƠNG TRANG 23 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0976636345

19  VÕ TÚ NHI 20 4 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0977534714

20  TRẦN TUẤN ANH 24 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0935993390

21  NGUYỄN ANH QUÂN 30 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905969879

22  TRẦN ĐỖ PHƯƠNG ANH 19 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0918280565

23  VÕ TẤN TÀI 22 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0905358236

24  NGUYỄN NGỌC THÙY TRÂM 5 7 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0947558080

25  MAI ĐĂNG KHOA 26 5 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0969760744

26  TRẦN THỊ GIA HÂN 22 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905811048

27  NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý 10 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914901098

28  NGUYỄN HOÀNG THIỆN 9 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0946.354.567

29  TRẦN THỊ THU HUYỀN 2 1 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0366999582

30  TÔ TRẦN ĐĂNG KHOA 12 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0903507373

31  NGUYỄN HOÀNG LONG 9 10 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0827389979

32  NGUYỄN BẢO KHANG 28 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0794563689

33  LÊ ĐĂNG KHOA 14 8 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0948023479

34  TRẦN THẾ ANH 10 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0908283898

35  PHẠM HOÀNG PHÁT 2 7 2006 Quảng Ngãi Nam Kinh 0941841541

36  NGUYỄN VĂN CHÍ 1 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0332914499

37  NGUYỄN THỊ ÁNH THÚY 20 10 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0987796095

38  GIANG MẠNH HOÀNG 15 11 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0912669788

39  NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 1 6 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0982344708

40  NGUYỄN BẢO HÂN 2 5 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0914639466

41  DƯƠNG THANH PHONG 25 2 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0906630134

42  NGUYỄN THỤY HOÀI XUÂN 21 3 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0901910806

43  TRẦN PHÚC THỊNH 8 9 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0948277578

44  PHẠM TIẾN ĐẠT 27 1 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0989422924

45  TRỊNH NGỌC ÁNH 16 8 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0905083878

(Theo QĐ số 422 QĐ-SGDĐT Đắk Lắk ngày 21 tháng 7 năm 2021)

SỞ GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT BUÔN MA THUỘT Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2021-2022

LỚP 10 B3

GHI CHÚ SĐTTT Họ và tên
Ngày sinh Nơi sinh 

(huyện, tỉnh)
Giới tính Dân tộc



46  NGUYỄN HOÀNG NAM 10 12 2006 Đắk Lắk Nam Kinh 0982987039

47  BÙI LÊ NGỌC LINH 28 9 2006 Đắk Lắk Nữ Kinh 0935801928

GVCN HIỆU TRƯỞNG

TRẦN DIỆU OANH

('0905596573)

CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN (Chủ đề bám sát TVA 10 năm) Đắk Lắk, ngày 01 tháng 9 năm 2021


